
Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng Việt Tiếng anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng anh Tiếng Việt Lịch sử Địa lý Toán

3 Tiếng việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Khoa học

4 Toán Toán Đạo đức Toán

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng Việt Tiếng việt Lịch sử Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng anh Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Khoa học Đạo đức Toán Toán

4 Tiếng anh Toán Toán Địa lý Lịch sử

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Địa lý Tiếng anh Tiếng Việt Tiếng anh

3 Khoa học Tiếng việt Toán Lịch sử Toán

4 Toán Toán Toán Đạo đức

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt Lịch sử

2 Tiếng Việt Tiếng việt Toán Tiếng Việt Tiếng việt

3 Toán Toán Tiếng anh Tiếng anh Đạo đức

4 Khoa học Địa lý Toán Toán

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng việt Khoa học Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng anh Địa lý

3 Toán Tiếng việt Toán Toán Toán

4 Đạo đức Toán Lịch sử

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Toán Tiếng anh

2 Tiếng việt Đạo đức TNXH Tiếng việt Tiếng việt

3 TNXH Tiếng việt Toán Tiếng việt Tiếng việt

4 Toán Toán Tiếng anh Đạo đức Toán

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Toán Tiếng việt

2 Tiếng việt TNXH Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

3 Toán Tiếng việt Toán Đạo đức Toán

4 TNXH Toán Tiếng anh Tiếng việt Tiếng anh

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Tiếng việt TNXH Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Ôn luyện TV

3 Đạo đức Tiếng việt Toán Toán Toán

4 Toán Toán TNXH

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C (Áp dụng từ ngày 20/9 đến ngày 01/10/2021 )


